
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 18/7/2025 của Sở Xây dựng Thái 

Nguyên về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 

13/9/2025 của Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Theo đề nghị của Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động 

xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động xây dựng, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, QLCHĐXD, Kế toán, (Hoa 05) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hoàng Thái Cương 

 



1
H55.07-250703-

0002

THN-

00096315

PHẠM ĐÌNH 

CHINH
01/01/1986 036086013973 01/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư Công trình Thuỷ lợi 15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

2
H55.07-250704-

0005

THN-

00199048

VŨ HẢI 

ĐĂNG
07/8/1997 019097006007 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
5

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

3 H55.07-250724-

0004

THN-

00063512

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN
15/12/1982 006182005161 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư ngành Cấp thoát nước 18

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

4
H55.07-250718-

0006

THN-

00204327

TRẦN VIỆT 

HÒA
16/08/1992 010092006609 23/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Giao thông
9

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

5
H55.07-250718-

0007

THN-

00034699

HỨA QUANG 

HUY
11/04/1986 019086000454 05/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Giao thông
11

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

6
H55.07-250722-

0009

THN-

00016075

BÙI KHÁNH 

TOẢN
19/09/1970 031070014842 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Sư phạm Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng
22

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

7
H55.07-250722-

0008

THN-

00143973

NGUYỄN 

QUANG LINH
04/04/1976 040076019395  10/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

 Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 

dựng cầu đường
20

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

8
H55.07-250725-

0002

THN-

00017627
LÊ VIỆT LINH 12/8/1990 019090001483 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

9
H55.07-250725-

0007

THN-

00204328

HÀ PHI 

KHANH
1/7/1982 019082005167 14/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Công 

trình Thuỷ lợi
19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD ngày         /9/2025)

STT/MHS Họ và tên Năm sinh
Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

10
H55.07-250728-

0006

THN-

00089846

ĐÀO NGỌC 

HUẤN
13/11/1978 024078000546 16/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường 14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

11
H55.07-250729-

0001

THN-

00097456

NGUYỄN 

VĂN HẢI
23/5/1969 019069000196 24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghiệp 

Thái Nguyên
Kỹ sư Điện xí nghiệp 29

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
I ĐẠT

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
I ĐẠT

12
H55.07-250729-

0006

THN-

00048808

TƯỞNG DUY 

QUYẾT
06/01/1991  001091048493  04/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
12

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
II ĐẠT

Lập quy hoạch đô thị và nông 

thôn
III ĐẠT

13
H55.07-250729-

0008

THN-

00204329

NGUYỄN THỊ 

HẰNG
25/12/1995 024195012377  01/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

môi trường
6

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Xử lý chất thải rắn
III ĐẠT

14
H55.07-250729-

0009

THN-

00204330

NGUYỄN 

VĂN CƯỜNG
01/10/1995   038095039592 29/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
7

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT

Lập quy hoạch đô thị và nông 

thôn
III ĐẠT

15
H55.07-250729-

0014

THN-

00204331

NGUYỄN 

ĐỨC THỊNH
 12/04/1995 034095017072 19/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ sư Kỹ thuật Trắc Địa - Bản 

Đồ
7

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
III ĐẠT

16
H55.07-250729-

0019

THN-

00025750

PHAN ĐỨC 

QUANG
16/10/1979 036079006463 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường 

bộ ngành Xây dựng Cầu 

Đường

23
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II ĐẠT

17
H55.07-250729-

0021

THN-

00046744

BÙI VĂN 

NHIÊN
23/4/1984 024084020357 22/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường 18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT

18
H55.07-250717-

0005

THN-

00204332

LÂM TỰ 

CƯỜNG
03/10/1982 019082008701 27/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng Cảng - đường thuỷ
20

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

19
H55.07-250723-

0014

THN-

00204333
ĐỖ HẢI TÂM 05/07/1988  008088000858 08/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

20
H55.07-250724-

0019

THN-

00052556

MAI XUÂN 

DIỆU
10/02/1976 036076007075 18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Xây dựng Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

28
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

21
H55.07-250731-

0006

THN-

00017031

NGUYỄN THẾ 

HUÂN
01/4/1983 024083001445 03/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng công trình
13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

22
H55.07-250731-

0007

THN-

00084796

ĐẶNG TRẦN 

SƠN
01/5/1973 001073025571 12/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng
27

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

23
H55.07-250731-

0009

THN-

00029792
ĐỖ VĂN DUY 02/10/1978 024078000884 28/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng công nghiệp
19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

24
H55.07-250731-

0010

THN-

00024234

NGUYỄN 

MẠNH HÀ
22/11/1980 001080015482 01/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 

bộ ngành Xây dựng Cầu 

đường

5
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

25
H55.07-250731-

0012

THN-

00204334

MAI HOÀNG 

LONG
 02/4/1989 001089005394 24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

Kỹ sư Xây dựng dân dụng cà 

công nghiệp
13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

26
H55.07-250801-

0003

THN-

00171557

NGUYỄN 

KHẮC TÙNG 

LINH

 10/9/1994 001094040318 02/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

giao thông
7

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
II ĐẠT

27
H55.07-250801-

0004

THN-

00204335

NGUYỄN 

DUY HÙNG
10/10/1986 015086011463 02/07/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Lương Thế 

Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

28
H55.07-250801-

0005

THN-

00204336

PHAN VĂN 

MẠNH
02/7/1996 040096032237 31/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông
6

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Cầu - Hầm
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

29
H55.07-250801-

0006

THN-

00101979

TRỊNH 

LƯƠNG 

BẰNG

16/6/1982 040082022484 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Kỹ sư xây dựng cầu đường 19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Cầu - Hầm
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
II ĐẠT

30
H55.07-250801-

0007

THN-

00041135

NGUYỄN 

TRUNG 

QUÂN

29/8/1984 024084001782 30/8/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

31
H55.07-250801-

0010

THN-

00078632

TRẦN NGỌC 

THANH
15/10/1993  025093006480 13/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thành Đông

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

32
H55.07-250801-

0011

THN-

00089492

NGUYỄN 

QUỐC THỊNH
18/11/1983 001083016583 07/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 

nước
18

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
II ĐẠT

33
H55.07-250801-

0012

THN-

00089493

CAO ANH 

TUẤN
24/10/1983 038083033189 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 

nước
18

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
II ĐẠT

34
H55.07-250801-

0013

THN-

00028685

PHẠM BÁ 

TƯỞNG
 04/10/1984  038084035410  18/9/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy 

ngành Cơ khí
17

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

35
H55.07-250802-

0001

THN-

00093814

NGUYỄN 

THÀNH ĐÔ
03/9/1978 019078000869 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu Hầm 

ngành Xây dựng Cầu đường
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

36
H55.07-250804-

0005

THN-

00114786

HOÀNG 

TRỌNG NAM
14/3/1984 008084001390 23/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

37
H55.07-250804-

0007

THN-

00099520

NGUYỄN 

THÀNH 

TRUNG

30/6/1984 008084001038 22/7/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

38
H55.07-250804-

0008

THN-

00115414

PHAN NGỌC 

TÚ
04/5/1982 025082008358 14/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

39
H55.07-250805-

0016

THN-

00204337

LÊ VĂN 

HÙNG
15/8/1984 038084051115 15/9/2024 Bộ Công an

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư dự án và Quản lý dự án 

ngành Xây dựng cầu đường
17

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT

40
H55.07-250805-

0018

THN-

00202339

PHẠM VĂN 

TÙNG
30/5/1997 019097003324 06/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
5

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

41
H55.07-250805-

0019

THN-

00057740

HOÀNG HẢI 

SƠN
08/10/1979 006079002066 08/01/2025 Bộ Công an

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Thuỷ 

nông - cải tạo đất
21

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

42
H55.07-250805-

0020

THN-

00095763

TRẦN VĂN 

THỌ
20/11/1977  036077014624 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Điện khí hoá cung cấp 

điện
23

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

43
H55.07-250805-

0021

THN-

00056892

TẠ TRỌNG 

THỨC
28/11/1992 001092026008  24/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử 10

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

44
H55.07-250805-

0006

THN-

00106203

ĐỖ VĂN 

DŨNG
24/7/1978 034078012432  28/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ sư ngành Địa chất công 

trình - Địa kỹ thuật
18

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa chất công trình
I ĐẠT

45
H55.07-250813-

0049

THN-

00204338

NGUYỄN 

VĂN HẠNH
 05/7/1993 036093004415  26/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

46
H55.07-250813-

0027

THN-

00124662

NGUYỄN 

ĐỨC TÂM
08/01/1984 001084016322 24/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng công nghiệp
17

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

47
H55.07-250813-

0035

THN-

00076620

VŨ ĐỨC 

TOÀN
10/12/1973 001073022604 09/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Hưng Yên

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
16

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

48
H55.07-250813-

0045

THN-

00176646

CHU VĂN 

CÔNG
 10/9/1987 036087018397 14/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

16
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

49
H55.07-250813-

0037

THN-

00069658

BÙI ĐỨC 

VƯỢNG
28/4/1984 034084000411 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Hàng Hải

Kỹ sư Công trình Thuỷ ngành 

Công trình Thuỷ
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

50
H55.07-250813-

0041

THN-

00068730

NGUYỄN 

VĂN HOÀNG
07/10/1991 030091018737 20/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

51
H55.07-250805-

0010

THN-

00086117

NGUYỄN 

ANH DŨNG
29/7/1977 008077000697 29/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

52
H55.07-250806-

0005

THN-

00089188

VŨ NGỌC 

MINH
 20/11/1980 008080005167 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng công nghiệp
20

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

53
H55.07-250805-

0013

THN-

00097003

TRANG CÔNG 

TOÀN
25/8/1993 001093009504 20/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
8

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

54
H55.07-250811-

0029

THN-

00204339

PHẠM ĐỨC 

QUÝ
02/09/1984 024084016571 27/08/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao

thông vận tải
Kỹ sư xây dựng Cầu đường 14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

55
H55.07-250820-

0004

THN-

00204340

VŨ VĂN 

KHOA
10/10/1994 034094003392 19/09/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư kỹ thuật đô thị 8

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng

công trình: Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III ĐẠT

56
H55.07-250826-

0013

THN-

00082687

LƯU VĂN 

QUÂN
06/11/1986 019086001877 20/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư xây dựng Cầu đường 16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

57
H55.07-250805-

0002

THN-

00089178
ĐỖ VĂN TÌNH 08/10/1968 036068019912 11/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

 Kỹ sư xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

58
H55.07-250808-

0029

THN-

00086313

PHÙNG ĐẮC 

MẠNH
05/01/1994 036094013117 14/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

59
H55.07-250808-

0032

THN-

00173581

NGUYỄN 

NGỌC HẬU
16/03/1983 040083004422 05/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thủy Lợi Kỹ sư kỹ thuật công trình 14

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

60
H55.07-250808-

0040

THN-

00204341

HÀ QUANG 

TRUNG
05/09/1979 042079014630  10/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu hầm 

ngành xây dựng Cầu Đường
23

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Cầu - Hầm
III ĐẠT

61
H55.07-250808-

0041

THN-

00204342

VÕ ĐÌNH 

TRUNG
06/06/1992 040092043930 26/06/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Vinh

 Kỹ sư xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

62
H55.07-250811-

0007

THN-

00177731

NGUYỄN 

VĂN HOAN
13/11/1980  001080035659  20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thủy Lợi

Kỹ sư Thủy lợi; nghành kỹ

thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát 

nước)

21
Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa chất công trình
III ĐẠT

63
H55.07-250811-

0009

THN-

00204343

VŨ QUANG 

VIỆT
05/10/1987 008087008555 20/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

64
H55.07-250812-

0006

THN-

00204344

BÙI QUANG 

HÀ
 01/08/1982 042082004935 22/06/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường 11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

65
H55.07-250813-

0009

THN-

00204345

VŨ ANH 

DŨNG
 09/11/1998 033098001910 06/04/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Đông Đô Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 4

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

66
H55.07-250812-

0018

THN-

00043442

PHẠM 

QUANG 

TOÀN

 05/09/1977  022077000068  25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Tự động hoá các xí 

nghiệp công nghiệp ngành 

Điện khí hóa và cung cấp điện

22
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

67
H55.07-250813-

0002

THN-

00139346

VŨ TIẾN 

VĨNH
 06/04/1973  022073003789  17/04/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Kỹ sư Điện - Điện tử 18

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III ĐẠT

68
H55.07-250812-

0017

THN-

00054600

SÁI ĐỨC 

PHƯƠNG
30/6/1982 008082025612 24/05/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học dân lập Đông 

Đô

 Kỹ sư  Xây dựng dân dụng

và Công nghiệp
19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

69
H55.07-250812-

0014

THN-

00204346

HOÀNG ĐÌNH 

VƯỢNG
 25/05/1992 040092020305  26/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Vinh

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Điện, Điện tử
11

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

70
H55.07-250813-

0012

THN-

00204347

TRẦN THỊ 

VÂN ANH
02/02/1985 036185008451 24/01/2025 Bộ Công an

Việt 

Nam
Đại học Điện Lực Kỹ sư Hệ thống điện 9

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Định giá xây dựng III ĐẠT

71
 H55.07-250813-

0013

THN-

00204348

MÙI SƠN 

NAM
21/05/1999  014099011611 21/01/2025 Bộ Công an

Việt 

Nam
Đại học Điện Lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
3

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

72
 H55.07-250813-

0016

THN-

00204349

TRẦN 

QUANG 

KHÁNH

17/08/1996  036096011960 19/9/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam
Đại học Điện Lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật  cơ 

điện tử
6

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III ĐẠT

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

73
 H55.07-250813-

0014

THN-

00204350

TRẦN VIẾT 

LỊCH
 21/11/1971  036071003281  26/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
25

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

74
 H55.07-250819-

0001

THN-

00043069

 NGUYỄN 

GIANG 

THANH

22/07/1975  019075011836 111/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu Đường; 

Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô
28

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
II ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT

75
H55.07-250819-

0008

THN-

00135523

PHÙNG NGỌC 

AN
16/07/1976  040076005272 19/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thủy Lợi Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 4

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

76
H55.07-250820-

0006

THN-

00097357

TRẦN TRỌNG 

LAI
 17/06/1992  031092020006   13/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 

công trình
10

Lập quy hoạch đô thị và nông 

thôn
II ĐẠT

77
H55.07-250821-

0002

THN-

00204351

HOÀNG THỊ 

HUYỀN
12/11/1995 015195001083 25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông
2

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

78
H55.07-250824-

0001

THN-

00073332

XƯƠNG TÔ 

HOÀI
 12/9/1977  006077002935   24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thủy lợi Kỹ sư công trình Thủy lợi 17

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
III ĐẠT

79
H55.07-250826-

0001

THN-

00204352

NGUYỄN 

TRUNG HIẾU
28/04/1995  019095000987 28/02/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng Kỹ sư Cấp thoát nước 5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

H55.07-250826-

0001

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

80
H55.07-250826-

0012

THN-

00093809

ĐỖ VĂN 

THANH
08/4/1979 019079000864 06/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu đường, 

ngành xây dựng Đường bộ
25

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

81
H55.07-250826-

0016

THN-

00065589

NGUYỄN 

THANH TÙNG
16/12/1983 019083001850 15/4/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường 12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

82
H55.07-250805-

0022

THN-

00169236

ĐỖ NHƯ 

THƯỞNG
22/11/1997 036097004660 09/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Điện lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
5

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

83
H55.07-250806-

0006

THN-

00093894

THẠCH VĂN 

TUYỀN
25/10/1981 008081008466 20/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện
17

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

84
H55.07-250806-

0007

THN-

00179819
TRẦN ANH 12/9/1971 001071054679 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Xây dựng Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng công trình biển
14

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
I ĐẠT

85
H55.07-250807-

0001

THN-

00204353

LÊ XUÂN 

KHÁNH
05/8/1995 040095036417 26/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

thuỷ
3

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

86
H55.07-250807-

0012

THN-

00097572

NGUYỄN 

XUÂN QUỐC
31/01/1976 027076003792 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Học viện Kỹ thuật 

quân sự
Kỹ sư ngành Xây dựng 20

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
I ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

87
 H55.07-250807-

0014

THN-

00086447

ĐẶNG NGỌC 

THÁI
22/11/1987 040087001448 23/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kỹ thuật quân 

sự
Kỹ sư ngành Xây dựng 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

88
H55.07-250807-

0015

THN-

00010844

NGUYỄN TRÍ 

DŨNG
21/01/1985 001085017603 28/01/2025 Bộ Công an

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Tin 

học xây dựng
18

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
I ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

89
H55.07-250807-

0016

THN-

00030625

LÊ QUỐC 

ANH
11/12/1979 001079069390 16/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng cầu đường
23 Định giá xây dựng I ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

90
H55.07-250808-

0006

THN-

00151260

NGÔ QUANG 

CƯƠNG
08/8/1984 040084033645 29/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

91
H55.07-250815-

0014

THN-

00204355

HOÀNG ĐỨC 

TUỆ
07/6/1990 040090018685 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 6

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT

92
H55.07-250815-

0004

THN-

00037414

NGUYỄN 

XUÂN HẢI
27/10/1984 038084000127 29/11/2024 Bộ Công an

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp 

13
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I ĐẠT

93
H55.07-250814-

0022

THN-

00204356

TRẦN ĐĂNG 

THÁI
25/12/1970 036070004218 24/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Điện ngành Điện công 

nghiệp
23

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III ĐẠT

94
H55.07-250813-

0044

THN-

00204357

LÊ TIẾN 

DŨNG
14/9/1992 038092008316 27/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kinh doanh và 

công nghệ Hà Nội
Kiến trúc sư 10

Lập Quy hoạch đô thị và nông 

thôn
III ĐẠT

95
H55.07-250813-

0043

THN-

00204358

VŨ VĂN 

HOÀNG
30/7/1979 036079001683 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội
Kỹ sư ngành Điện, điện tử 15

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III ĐẠT

96
H55.07-250813-

0042

THN-

00057903

NGUYỄN 

ĐỨC MINH
22/10/1983 024083009574 06/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Nông nghiệp 1 

Hà Nội

Kỹ sư Điện ngành Điện nông 

nghiệp
19

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
II ĐẠT

97
H55.07-250813-

0040

THN-

00204359

NGUYỄN 

VĂN QUÝ
10/12/1993 040093040187 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
III ĐẠT

98
H55.07-250813-

0038

THN-

00103900

PHAN CÔNG 

TUẤN
15/11/1981 040081007212 20/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

Kỹ sư xây dựng đường bộ 

ngành Xây dựng cầu đường
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II ĐẠT

99
H55.07-250813-

0036

THN-

00193762
VÕ VĂN HOA 10/7/1991 040091001116 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Vinh Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 4

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

100
H55.07-250813-

0033

THN-

00088654

PHẠM HỒNG 

THẮNG
13/3/1984 040084003973 29/11/2024 Bộ Xây dựng

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư Công trình Thuỷ lợi 15

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
III ĐẠT

101
H55.07-250813-

0032

THN-

00100700

NGUYỄN 

TÙNG NGỌC
01/10/1974 001074007387 24/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Hệ thống điện ngành 

Điện
18

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

102
H55.07-250813-

0031

THN-

00204360

TRẦN ĐÌNH 

TRUNG
19/7/1976 036076007315 26/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Kỹ 

thuật công trình xây dựng
23

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

103
H55.07-250813-

0030

THN-

00088687

PHẠM ANH 

TUẤN
08/9/1981 040081005472 20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Vinh

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
10

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II ĐẠT

104
H55.07-250813-

0029

THN-

00204361

TRẦN VĂN 

QUANG
14/8/1980 036080019653 09/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Điện lực Kỹ sư Hệ thống điện 12

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT



Kết quả sát 

hạch ngày 

13/9/2025

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ 

lục VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
HạngSTT/MHS Họ và tên Năm sinh

Quốc 

Tịch

Số chứng 

chỉ
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

105
H55.07-250813-

0028

THN-

00204362

PHẠM THỊ 

HƯỜNG
31/5/1990 034190013774 20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng Kỹ sư Kinh tế xây dựng 12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

106
H55.07-250813-

0025

THN-

00191867

ĐẬU ANH 

TUẤN
27/01/1991 040091031323 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Kỹ thuật địa chất 11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

107
H55.07-250813-

0023

THN-

00204363

LÊ THÀNH 

NAM
07/6/1982 036082027733 05/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật thành phố Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư Điện khí hoá - Cung 

cấp điện
19

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

108
H55.07-250722-

0001

THN-

00093813

PHẠM MAI 

ANH
26/12/1994 019194000339 03/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
7

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

109
H55.07-250808-

0009

THN-

00056474

HOÀNG VĂN 

ĐOÀN
01/01/1987 040087004246 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 13 Định giá xây dựng II ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

110 H55.07-250911-

0009

THN-

00091704

LƯƠNG VĂN 

HIẾU
02/6/1984 040084006819 04/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Đại học Giao thông 

vận tải
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 17 Định giá xây dựng II

Cấp lại lần 1. 

Thời hạn đến 

02/6/2035
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